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STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền

 trước thuế

Tiền thuế 

GTGT
Tổng thanh toán

1 00040902 1C25TNN 01/07/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
987,006  78,960  1,065,966  

2 00040989 1C25TNN 02/07/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
322,000  25,760  347,760  

3 00042428 1C25TNN 07/07/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
681,905  54,552  736,457  

4 00042429 1C25TNN 07/07/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
331,250  26,500  357,750  

5 00042517 1C25TNN 08/07/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
962,271  76,982  1,039,253  

6 00043335 1C25TNN 10/07/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
496,782  39,743  536,525  

7 00043565 1C25TNN 11/07/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
165,000  13,200  178,200  

8 00044177 1C25TNN 16/07/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
643,405  51,472  694,877  

9 00044181 1C25TNN 16/07/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
326,307  26,105  352,412  

10 00045068 1C25TNN 18/07/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
414,016  33,121  447,137  

11 00045516 1C25TNN 19/07/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
1,438,825  115,106  1,553,931  

12 00045517 1C25TNN 19/07/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
583,466  46,677  630,143  

13 00045904 1C25TNN 24/07/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
570,756  45,660  616,416  

14 00047127 1C25TNN 25/07/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
431,849  34,548  466,397  

15 00047510 1C25TNN 28/07/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
560,788  44,863  605,651  

16 00047579 1C25TNN 29/07/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
801,093  64,087  865,180  

17 00047581 1C25TNN 29/07/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
766,449  61,316  827,765  

18 00047640 1C25TNN 30/07/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
590,909  47,273  638,182  

19 00047677 1C25TNN 30/07/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
210,058  16,805  226,863  

20 00001348 1C25TNF 22/08/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
-222,116  -17,769  -239,885  

21 00001349 1C25TNF 22/08/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
-197,778  -15,823  -213,601  

22 00001350 1C25TNF 22/08/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
-99,000  -7,920  -106,920  

23 00001351 1C25TNF 22/08/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
-50,400  -4,032  -54,432  

24 00001352 1C25TNF 22/08/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
-100,366  -8,029  -108,395  

25 00001353 1C25TNF 22/08/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
-256,258  -20,501  -276,759  

26 00001354 1C25TNF 22/08/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
-272,114  -21,769  -293,883  

27 00001355 1C25TNF 22/08/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
-111,190  -8,895  -120,085  

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN THÁNG 04/2025

CÔNG TY TNHH MTV TM & DV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NGỌC THƠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2025

Số: 01072025/BKHD/NT-NM

                     Chức vụ: 



STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền

 trước thuế

Tiền thuế 

GTGT
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28 00001356 1C25TNF 22/08/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
-399,373  -31,951  -431,324  

29 00001357 1C25TNF 22/08/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
-222,116  -17,769  -239,885  

9,353,424 748,272 10,101,696 

654,740 52,379 707,119 

ĐẠI DIỆN MUA HÀNG          ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG

(Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tổng cộng

Tổng chiết khấu (tỷ lệ 7%)

Bảng kê được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản 
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